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	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: Thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh
Thực hiện ngày     tháng     năm 2017


Chương III: THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG LẠNH
3.3. Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:
· Trình bày được cấu tạo của từng loại thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
· Trình bày được nguyên lý làm việc của từng loại thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước.
· Nêu được ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của từng loại thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
· Kỹ năng: 
· Nhận dạng được cấu trúc của từng loại thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
· Thái độ: 
· Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.
· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hoạt động nhóm, tạo động cơ thi đua học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Giáo án, đề cương bài giảng bằng chương trình powerpoint

· Đồ dùng, thiết bị: Máy chiếu, Laptop, Bảng, Phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 01 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 44 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
· Kiểm tra kiến thức trước
· Dẫn nhập
	· Nêu câu hỏi: Trình bày vị trí và vai trò của thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh?
· Mời một sinh viên đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét

· Thuyết giảng có hình ảnh minh họa: Có rất nhiều loại thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước, vậy để có thể nhận biết và nắm được nét đặc trưng của mỗi loại thiết bị, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	· Lắng nghe và chuẩn bị trả lời.
· Đứng tại chỗ trả lời.
· Lắng nghe, quan sát.
· Lắng nghe, quan sát.
	04


	2
	Giảng bài mới: 
3.3. Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

   3.3.1. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang

   3.3.2. Bình ngưng ống vỏ thẳng đứng

   3.3.3. Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống

   3.3.4. Thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản
	· Chia nhóm
· Trình bày cụ thể cấu tạo và nguyên lý hoạt động của từng loại thiết bị. 

· Nêu những điểm đặc trưng, đáng chú ý trên từng loại thiết bị.
· Giới thiệu hình ảnh một số thiết bị thực tế.
· Nêu ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của từng loại thiết bị.
· Trình bày một số hư hỏng và cách khắc phục ở một số thiết bị.
	· Liên kết thành viên trong nhóm.
· Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép.

	28

	
	
	· Yêu cầu các nhóm thảo luận trong 4 phút để trả lời 2 câu hỏi: 
1. Thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang sử dụng cho môi chất R22 có gì khác khi sử dụng môi chất NH3? tại sao?
2. Trong thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống, môi chất ngưng tụ bên trong ống nhỏ hay bên ngoài ống nhỏ? Tại sao?

· Mời 02 SV đại diện cho 2 nhóm đứng dạy trả lời.
· Nhận xét, đưa ra kết luận.
	· Thảo luận nhóm, phân tích để trả lời câu hỏi.
· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.
· Tiếp thu, ghi chép.
	08

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	· Hệ thống lại bài học.
- Nhấn mạnh các kiến thức trọng yếu của bài học.
	· Lắng nghe
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	1. Nhiệm vụ về nhà:

· Đọc hiểu những kiến thức đã học tại lớp.
· Tham khảo tài liệu “Hệ thống máy và thiết bị lạnh”của tác giả PGS.TS. Võ Chí Chính – PGS.TS. Đinh Xuân Thuận

2. Chuẩn bị: Đọc trước

     - Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí
- Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng không khí 


	01


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, NXB ĐHQG TP. HCM, 2006.

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, 2002.

Sách, tài liệu tham khảo:

[3] TS. Nguyễn Thanh Hào, Kỹ thuật lạnh, NXB ĐHQG TP.HCM 2016.
[4] Lê Xuân Hòa, Giáo trình kỹ thuật lạnh, Giáo trình trường ĐH SPKT Tp.HCM, 2007.

[5] Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007.



III. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017
    TRƯỞNG KHOA/                                                   GIÁO VIÊN

  TRƯỞNG TỔ MÔN

   ThS. Võ Anh Hào                                              ThS. Hoàng Văn Viết

BÀI GIẢNG MÔN HỌC




Môn học: KỸ THUẬT LẠNH

                              Lớp: 15CĐ-ĐL2

Tên bài học: 

Chương III: THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG LẠNH
3.3. THIẾT BỊ NGƯNG TỤ GIẢI NHIỆT BẰNG NƯỚC
Số tiết: 01





Thời gian: 45 phút

NỘI DUNG
3.3. Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
3.3.1. Thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang
A1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
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Hình 1: Cấu tạo thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang

Chú thích:


	                                               
	


Nguyên lý hoạt động: Có 2 dòng: 1 dòng nhận nhiệt và 1 dòng cho nhiệt
- Dòng nhận nhiệt: Nước lạnh từ cửa số 10 đi vào thiết bị, chạy bên trong các ống 4 để nhận nhiệt nhả ra từ môi chất ngưng tụ bên ngoài các ống 4 và ấm lên sau đó đi ra cửa số 9. 

- Dòng cho nhiệt: Hơi quá nhiệt từ máy nén vào thiết bị, qua 2 nhánh số 5 nhả nhiệt cho nước chạy bên trong các ống 4 để ngưng tụ thành lỏng, lỏng môi chất đi ra cửa số 12. Lỏng ra cửa 12 chảy về bình chứa lỏng cao áp. Để lỏng ngưng tụ chảy thuận lợi phải có ống cân bằng 3 nối phần hơi bình ngưng với bình chứa lỏng cao áp.
      Từ bình người ta trích đường xả khí không ngưng 8 đưa đến bình xả khí.

Chú ý:

· Sử dụng cho hệ thống lạnh sử dụng môi chất NH3: Ống trao đổi nhiệt là ông thép, trơn cả 2 mặt ống.
· Sử dụng cho hệ thống lạnh sử dụng môi chất R22: Ống trao đổi nhiệt phần lớn là ống đồng, có làm cánh về phía môi chất để tăng cường độ trao đổi nhiệt.
B1. Ưu điểm

· Hiệu quả trao đổi nhiệt khá ổn định, ít phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường
· Dễ chế tạo, lắp đặt, vệ sinh, bảo dưỡng và vận hành
· Ít hư hỏng, tuổi thọ cao
C1. Nhược điểm
· Không phù hợp với những hệ thống lớn, rất lớn vì không an toàn.
· Bắt buộc phải sử dụng chung với tháp giải nhiệt, vì vậy phải có không gian lắp đặt, hệ thống đường ống nước, bơm nước…nên tăng chi phí đầu tư và vận hành.
· Yêu cầu chất lượng nước tốt.
· Tiêu tốn lượng nước bay hơi khỏi tháp giải nhiệt khá nhiều.
D1. Hư hỏng, cách khắc phục
· Hiện tượng bám bẩn trong ống làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt
· Ngâm Na2CO3 hoặc NaOH để tẩy rửa, thường xuyên xả cặn đóng lại ở tháp giải nhiệt và thay nước mới
· Lọt khí không ngưng trong bình
· Thường xuyên kiểm tra và tiến hành xả khí không ngưng cho bình
· Ăn mòn bình ngưng
· gắn tấm kẽm trong bình ngưng
· Lọt khí đường nước
=> Thường xuyên kiểm tra và tiến hành xả khí không ngưng cho đường nước
E1. Phạm vi ứng dụng

· Trong nhiều hệ thống lạnh, điều hòa không khí công suất trung bình và lớn như tủ đông tiếp xúc, kho lạnh,  ĐHKK Chiller…
3.3.2. Thiết bị ngưng tụ ống vỏ thẳng đứng

A2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Chú thích:
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                                                              Hình 2: Cấu tạo bình ngưng ống vỏ thẳng đứng

Nguyên lý hoạt động: Có 2 dòng: 1 dòng nhận nhiệt và 1 dòng cho nhiệt

- Dòng nhận nhiệt: Nước lạnh đi vào thiết bị từ phía trên, chạy bên trong các ống 5 để nhận nhiệt nhả ra từ môi chất ngưng tụ bên ngoài các ống 5 và ấm lên sau đó rớt xuống phía dưới.
- Dòng cho nhiệt: Hơi quá nhiệt từ máy nén vào thiết bị nhả nhiệt cho nước chạy bên trong các ống 5 để ngưng tụ thành lỏng, lỏng môi chất đi ra bình chứa cao áp 9. Để lỏng ngưng tụ chảy thuận lợi phải có ống cân bằng 1 nối phần hơi bình ngưng với bình chứa lỏng cao áp.

      Từ bình người ta trích đường xả khí không ngưng 2 đưa đến bình xả khí.
B2. Ưu điểm

· Hiệu quả trao đổi nhiệt khá lớn, q ≈ 4500 W/m2 (q: mật độ dòng nhiệt)
· Thích hợp cho hệ thống công suất trung bình và lớn.
· Ít bám bẩn so với bình ngưng ống vỏ nằm ngang.
Dễ thu hồi lỏng và dầu

C2. Nhược điểm

· Vận chuyển, lắp đặt, chế tạo và vận hành tương đối phức tạp
· Lượng nước tiêu thụ khá lớn
· Không thích hợp với hệ thống rất lớn.
D2. Phạm vi ứng dụng

· Rất ít được sử dụng ở Việt nam, nếu có chỉ sử dụng ở những nơi có nguồn nước tự nhiên dồi dào
3.3.3. Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống

A3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
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Hình 3: Cấu tạo thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống
Nguyên lý hoạt động: Có 2 dòng: 1 dòng nhận nhiệt và 1 dòng cho nhiệt

- Dòng nhận nhiệt: Nước lạnh đi trong ống nhỏ nhận nhiệt nhả ra từ môi chất ngưng tụ bên ngoài ống nhỏ và ấm lên
- Dòng cho nhiệt: Hơi quá nhiệt từ máy nén đi bên ngoài ống nhỏ nhả nhiệt cho nước chạy bên trong ống nhỏ để ngưng tụ thành lỏng. 
Các ống thẳng lớn nối với nhau bằng mặt bích, những đoạn ống thẳng nhỏ nối với nhau bằng những đoạn bo ống, liên kết bằng mặt bích.

B3. Ưu điểm

· Hiệu quả trao đổi nhiệt khá lớn, q ≈ 4500 W/m2  
· Kết cấu gọn, ít chi tiết và vật liệu
C3. Nhược điểm
· Chế tạo tương đối khó khăn
· Chỉ thích hợp với hệ thống nhỏ và trung bình.
D3. Phạm vi ứng dụng

· Trong các hệ thống lạnh điều hòa không khí công suất trung bình giải nhiệt bằng nước như cụm máy lạnh dạng tủ
3.3.4. Thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản
A4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
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Hình 4: Cấu tạo và sơ đồ nguyên lý thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản
Thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản được ghép từ nhiều tấm kim loại ép chặt với nhau nhờ 2 nắp kim loại có độ bền cao. Các tấm được dập gơn sóng. Môi chất lạnh và nước giải nhiệt được bố trí xen kẽ nhau để trao đổi nhiệt với nhau. Cấu tạo gơn sóng có tác dụng làm rối dòng chuyển động của môi chất và tăng hệ số truyền nhiệt, đồng thời tăng độ bền của nó. Các tấm bản có chiều dày khá mỏng nên nhiệt trở dẫn nhiệt bé, trong khi diện tích trao đổi nhiệt rất lớn.
B4. Ưu điểm

· Diện tích trao đổi nhiệt khá lớn
· Dễ dàng tháo lắp để vệ sinh, sửa chữa, thay thế.
· Có thể thay đổi công suất bằng cách bỏ bớt hay thêm vào các tấm bản.
· Hiệu quả trao đổi nhiệt cao, tương đương bình ngưng ống vỏ NH3
C4. Nhược điểm

· Chế tạo khó khăn.
· Khả năng rò rỉ đường nước và đường môi chất khá lớn do số đệm kín nhiều, ăn mòn hóa học…
· Chất lượng nước giải nhiệt phải tốt
· Giá thành cao
D4. Phạm vi sử dụng

· Sử dụng ở những nơi không gian lắp đặt nhỏ và đòi hỏi chế độ vệ sinh nhà máy cao
· Trong các nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy bia hiện đại
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2017
    TRƯỞNG KHOA/                                                   GIÁO VIÊN

  TRƯỞNG TỔ MÔN

   ThS. Võ Anh Hào                                              ThS. Hoàng Văn Viết
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1- Nắp bình                                               7- Ống lắp áp kế 


2- Ống xả khí không ngưng                      8- Ống xả khí


3- Ống cân bằng                                        9- Ống nước ra


4- Ống trao đổi nhiệt                                 10- Ống nước vào


5- Ống gas                                                 11- Ống xả cặn


6- Ống lắp van an toàn                              12- Ống lỏng về bình chứa





1- ống cân bằng


2- Xả khí không ngưng


3- Bộ phân phối nước


4- Van an toàn


5- ống TĐN


6- áp kế


7- ống thuỷ


8- Bể nước


9- Bìnhchứa cao áp
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